KHOA HỌC 4 (lần II)

Hãykhoanhtrònvàochữcáiđặttrướccâutrảlờiđúngnhấtcủatừngcâuhỏi (từcâu 1 ->câu 6)


1/ Vaitròcủachấtbéolà :
a)  Khôngcóvaitròtrongcơthể.				
b) Đảm bảo tiêu hóa bình thường.
c) Xây dựng và đổi mới cơ thể.         			
d) Giàu năng lượng, giúp hấp thụ các vitamin A,D,E,K.  

2/ Vai trò của chất đạm là :
a) Xây dựng và đổi mới cơ thể.         			
b) Cung cấp nhiều chất xơ.
c) Giúphấpthụcác vitamin.	
d) Giàunănglượng.
3/ Tínhchấtnàosauđâykhôngphảicủakhôngkhí ?
a) Trongsuốt, khôngmàu, khôngmùi, khôngvị.
b) Cóthểbịnénlạihoặcgiãnra.
c) Khôngcóhìnhdạngnhấtđịnh.
d) Chảydễdàng.

4/ Đểphòngcácbệnh do thiếuchấtdinhdưỡng, chúng ta cần :
a) Cungcấpđủchấtdinhdưỡngvànănglượng.
b) Giữvệsinhcánhân.
c) Giữvệsinhmôitrường.
d) Thựchiệntấtcảcácviệctrên.

5/ Nước ở thể nào có hình dạng nhất định :
a) Thểrắn.			
b) Thểlỏng.
c) Thểkhí.
d) Cảbathểtrên.

6/ Đểcósứckhỏetốt, chúng ta cầnthựchiệnlựachọnthứcănnhưthếnào ?
a) Chỉcầnănmộtmónthườngxuyên.
b) Mỗibữacơmcầncóđủbốnmón.
c) Cầnphảiănphốihợpnhiềuloạithứcănvàthườngxuyênthayđổimónăn.
d) Cầnănnhiềuchấtđạm.
7/  Đúngghi Đ, saighi S vào         : 
a)  Nướccóthểtồntại ở thểlỏng, thểkhívàthểrắn.
b)  Nước ở thểlỏngvàthểkhícóhìnhdạngnhấtđịnh.


c) Nước ở thểrắnkhôngcóhìnhdạngnhấtđịnh.


d) Khinướcđượclàmlạnhthànhnướcđá. Hiệntượngđóđượcgọilàhiệntượngđôngđặc.



8/ Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B chothíchhợp :

	
	Thiếuchấtđạm



	Mắtnhìnkém, cóthểmùlòa



	Thiếu Vi-ta-min A



	Bịcòixương



	Bịsuydinhdưỡng



	Thiếu I-ốt
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	Thiếu Vi-ta-min D

	Pháttriểnchậm, kémthông minh, bi bướucổ



9/ Điềnvàochỗtrốngđểhoànthành “Sơđồsựchuyểnthểcủanước”

	
Thểkhí
                      ……………                                  ………………

ThểlỏngThểlỏng

                                               ……………                                  ………………
Thểrắn


10/Tạisaochúng ta cầnphảitiếtkiệmnước ?

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

